
THỐNG KÊ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ NHU CẦU HỌC ĐỂ MỞ LỚP TĂNG CƯỜNG KỲ 1/2019-2020

A. SINH VIÊN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
TT Mã học phần Tên học phần NhuCau_SLSV_CLC
1 1022523 Lập trình .NET 18
2 1022533 TH lập trình .NET 16
3 1021383 Vi điều khiển 15
4 2090121 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 14
5 1020701 TH Tin học đại cương 13
6 3050011 Vật lý 1 11
7 1170393 Cấp, thoát nước 8
8 1091033 Cầu bê tông cốt thép 8
9 1051383 Máy điện 1 6

10 1080710 Sức bền vật liệu 5
11 1090473 TK Hình học & KS TK đường ôtô 5
12 1091023 Đồ án TK Hình học đường ô tô 5
13 3190121 Giải tích 2 4
14 1080011 Hình hoạ 4
15 1110083 Thuỷ văn 1 4
16 1022093 Ngôn ngữ hình thức 4
17 1020893 TH LT hướng đối tượng 3
18 1091022 Toán chuyên ngành 3
19 3060031 Hoá học Đại cương 3
20 1180012 Kinh tế xây dựng 3
21 1100313 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1 3
22 1101382 Cơ học công trình 3
23 2090101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3
24 1090382 Vật liệu xây dựng 3
25 1111272 Thủy lực 2
26 3190200 Đại số tuyến tính 2
27 1051583 Đồ án Mạch điện tử 2
28 1091113 Đồ án Thi công Mặt đường 2
29 1051353 Điện công trình 2
30 1061062 Kỹ thuật Điện tử 2
31 1100102 Kết cấu thép 1 2
32 1021353 Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý 2
33 1080512 Hình hoạ kiến trúc 2
34 1091020 Đồ án Cầu bê tông cốt thép 2
35 3190211 Giải tích 1 2
36 1050203 Truyền động điện 2
37 1051423 Truyền động điện 2
38 1052243 TN Kỹ thuật điện cao áp và vật liệu điện 2
39 1051063 TN Truyền động điện 2
40 1022113 Phân tích & TK giải thuật 2
41 1051373 Lý thuyết Mạch điện 2 2
42 1022553 Lý thuyết thông tin 2
43 1050022 Lý thuyết Trường điện từ 1
44 1020292 Mạng máy tính 1
45 1050223 Ngắn mạch trong Hệ thống điện 1
46 1051363 Lý thuyết Mạch điện 1 1
47 3190210 Phương trình vi phân 1
48 1021443 TH Lập trình mạng 1
49 1080523 TH Vẽ kỹ thuật & AutoCAD 1
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50 1210403 TH vẽ mỹ thuật 3 1
51 1021393 TH Vi điều khiển 1
52 1021613 Thiết kế Hệ thống nhúng 1
53 1031112 Thuỷ khí ứng dụng 1
54 3050670 TN Vật lý (Điện-Từ-Quang) 1
55 1050053 Toán chuyên ngành 1
56 1050993 TN Máy điện 1 1
57 1072913 Toán chuyên ngành CNTP 1
58 1020691 Tin học Đại cương 1
59 1090462 TN Cơ học đất 1
60 1070573 TN Công nghệ lọc dầu 1
61 1071982 TN Hoá lý 1
62 3190111 Giải tích 1 1
63 1073431 Hóa đại cương 1
64 1180943 Kinh tế ngành 1
65 1072642 Hóa lý 1 1
66 1061220 Kỹ thuật lập trình 1
67 1021493 Lập trình .NET 1
68 1050931 Kỹ thuật điện 1
69 1210173 Điêu khắc 1
70 1051600 Điều khiển Truyền động điện 1
71 1050023 Đồ án Vi xử lý & Vi điều khiển 1
72 1210513 Đồ án thiết kế nhà ở nhiều tầng 1
73 3190260 Đại số tuyến tính 1
74 1102050 Cơ học kết cấu 2 1
75 1210360 ĐA thiết kế nhà ở thấp tầng 1
76 1210023 Cấu tạo Kiến trúc 1 1
77 1022770 Cấu trúc dữ liệu 1
78 1020173 Chuyên đề 1 1
79 1051593 Vi xử lý & Vi điều khiển 1
80 3050650 Vật lý 3 1
81 1080533 Vẽ Kỹ thuật & AutoCAD 1

1210493 Vẽ mỹ thuật 3 1

B. SINH VIÊN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THỐNG
TT Mã học phần Tên học phần NhuCau_SLSV_DaiTra
1 1020701 TH Tin học đại cương 120
2 3050011 Vật lý 1 56
3 1040873 Tự động điều chỉnh QT nhiệt 36
4 1040913 Quản lý năng lượng 35
5 1021383 Vi điều khiển 33
6 1040173 Đồ án Lạnh 32
7 1051383 Máy điện 1 31
8 1030453 Đồ án Thiết kế ôtô 30
9 3190121 Giải tích 2 29

10 1040153 Mạng nhiệt 26
11 1040293 Chuyên đề Sấy 25
12 1040823 Tuốc bin 25
13 1170692 Xử lý nước thải đô thị 22
14 1031670 Thiết kế các hệ thống ô tô 22
15 1101373 Thí nghiệm Công trình 21
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16 1031570 Thủy khí 21
17 1101442 Kết cấu công trình (KT) 21
18 4130370 Anh văn CN Nhiệt 19
19 1102090 Phương pháp tính 19
20 3050660 TN Vật lý (Cơ-Nhiệt) 18
21 1090980 TN Vật liệu XD 18
22 1090462 TN Cơ học đất 17
23 1101753 TH Thí nghiệm công trình 17
24 1091113 Đồ án Thi công Mặt đường 17
25 1031760 Đồ án TK Hệ thống điện tử ô tô 16
26 1031640 Cảm biến & Kỹ thuật đo 16
27 1040603 Đồ án Nhà máy nhiệt điện A 16
28 1051353 Điện công trình 16
29 1051373 Lý thuyết Mạch điện 2 16
30 3050651 TN Vật lý 16
31 1021323 TH Lập trình hướng đối tượng 15
32 1090382 Vật liệu xây dựng 13
33 1031600 Truyền động tự động điện 13
34 3190041 Xác suất thống kê 12
35 1032073 TH máy và truyền động thủy khí 12
36 1031163 TH Cảm biến & KT đo 12
37 1040063 Thiết bị trao đổi nhiệt 12
38 1091743 Đồ án Cầu thép 12
39 1100313 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1 12
40 4130331 Anh văn CN Ðiện 12
41 1031830 Đồ án TK Máy tàu 12
42 1102130 Đồ án Tổ chức thi công 11
43 1060133 Kỹ thuật xung 11
44 1031562 Nhập môn ngành 11
45 1170362 Vật lý kiến trúc 1 11
46 1061170 Toán chuyên ngành 10
47 1091023 Đồ án TK Hình học đường ô tô 10
48 1070743 Kỹ thuật gia công Cao su 10
49 1091033 Cầu bê tông cốt thép 10
50 4130423 Anh văn CN Kiến trúc 9
51 1021633 Đồ án Chuyên ngành HTN 9
52 1101033 Kỹ thuật Đô thị 9
53 1210093 Đồ án Thiết kế nhà văn hoá 9
54 1040953 Đồ án Nhà máy nhiệt điện 9
55 1052243 TN Kỹ thuật điện cao áp và vật liệu điện 9
56 1073363 TN hóa học cao phân tử 9
57 1110303 Tin học ứng dụng 9
58 1031112 Thuỷ khí ứng dụng 9
59 1050223 Ngắn mạch trong Hệ thống điện 9
60 1022093 Ngôn ngữ hình thức 8
61 1170762 Luật và chính sách môi trường 8
62 2090141 Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin 2 8
63 1021393 TH Vi điều khiển 8
64 1210103 Đồ án Thiết kế nhà cao tầng 8
65 1061280 Đo lường điện tử 8
66 1080011 Hình hoạ 8
67 1091020 Đồ án Cầu bê tông cốt thép 8
68 1050213 Đồ án Mạng điện 7
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69 1210203 Chuyên đề Kiến trúc bền vững 7
70 1101382 Cơ học công trình 7
71 1091733 Cầu thép 7
72 1031373 Đồ án Thiết kế Tàu thuỷ 7
73 1031770 Kinh tế vận tải 7
74 1031413 TH Thí nghiệm máy tàu 7
75 1031610 Lý thuyết ô tô & máy công trình 7
76 1050233 Mạng điện 7
77 1100243 Tổ chức thi công 7
78 3050641 Vật lý 2 7
79 1170243 Tin học ứng dụng 6
80 1050931 Kỹ thuật điện 6
81 3060202 Hoá học Môi trường 6
82 1040283 Đồ án Sấy 6
83 1101113 Đồ án Tổng hợp 6
84 2090121 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 5
85 3190111 Giải tích 1 5
86 1100062 Kết cấu bêtông cốt thép 1 5
87 1061062 Kỹ thuật Điện tử 5
88 1011193 Kỹ thuật điều khiển tự động 5
89 1011093 Kỹ thuật an toàn & Môi trường 5
90 1040943 Kỹ thuật an toàn nhiệt 5
91 1021963 Đồ án chuyên ngành mạng 5
92 1011143 Toán chuyên ngành 5
93 1060553 Thông tin sợi quang 5
94 1170372 Vật lý kiến trúc 2 5
95 1080401 Vẽ Kỹ thuật 4
96 2090101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4
97 1030163 Thí nghiệm Động cơ 4
98 1060113 TN Lý thuyết mạch điện tử 4
99 1020691 Tin học Đại cương 4

100 1051680 Mạch điện tử tương tự & số 4
101 1050923 Lý thuyết Điều khiển tự động 4
102 1060043 Lý thuyết Mạch điện tử 2 4
103 1040123 Lò hơi 2 4
104 1080710 Sức bền vật liệu 4
105 1051583 Đồ án Mạch điện tử 4
106 1010263 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy 4
107 1031880 Đồ án Công nghệ đóng tàu 4
108 4130311 Anh văn A2.2 4
109 1040853 Chuyên đề lạnh B 4
110 1090443 Cơ đất nền móng (KT) 4
111 1180332 Kinh tế quản lý 4
112 1030083 Kết cấu tính toán động cơ đốt trong 4
113 3060303 Hoá học Đại cương 4
114 1182123 Đồ án quản lý công trình giao thông 4
115 1210133 Đồ án Thiết kế công trình thể thao 4
116 1072333 Khống chế & điều khiển quá trình 3
117 1180943 Kinh tế ngành 3
118 1100102 Kết cấu thép 1 3
119 1180012 Kinh tế xây dựng 3
120 1180853 Kinh tế xây dựng 3
121 1210193 Chuyên đề Kiến trúc cao tầng 3
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122 1210233 Chuyên đề Trang trí 3
123 1080700 Cơ lý thuyết 3
124 1210173 Điêu khắc 3
125 1210293 Quy hoạch Đô thị 3
126 1170273 Sản xuất sạch hơn 3
127 1021593 Nguyên lý hệ điều hành 3
128 1080623 Nguyên lý máy 3
129 1100253 Tin học ứng dụng 3
130 1090473 TK Hình học & KS TK đường ôtô 3
131 1061570 TN Kỹ thuật siêu cao tần 3
132 1050993 TN Máy điện 1 3
133 3190250 Toán chuyên ngành (MT) 3
134 1071283 TN CN chế biến sữa & SP từ sữa 3
135 1091173 Thí nghiệm Đường 3
136 1030153 Thí nghiệm Ôtô & máy công trình 3
137 1021613 Thiết kế Hệ thống nhúng 3
138 1011113 Vật liệu kỹ thuật 3
139 1080613 Vẽ kỹ thuật cơ khí 3
140 1020553 Xử lý song song 3
141 1170802 TH Tin học ứng dụng 2
142 1111272 Thủy lực 2
143 1050173 Thực tập Nhận thức 2
144 1051423 Truyền động điện 2
145 1051133 TN Mạch điện tử 2
146 1030903 TH TN ô tô & máy công trình 2
147 1022113 Phân tích & TK giải thuật 2
148 1031620 Phương pháp tính 2
149 1051402 Phương pháp tính 2
150 1070033 Kỹ thuật Xúc tác 2
151 1073083 Kỹ thuật phân tích dầu thô & sản phẩm 2
152 1050022 Lý thuyết Trường điện từ 2
153 1020943 TH Lập trình JAVA 2
154 1022440 TH Lập trình mạng nâng cao 2
155 1210113 Quy hoạch đô thị & nông thôn 2
156 1070673 Sản phẩm dầu mỏ thương phẩm 2
157 1021273 TH Cấu trúc dữ liệu 2
158 1170822 TH đánh giá tác động môi trường 2
159 1111320 Phương pháp tính 2
160 1180983 Quản lý chuỗi cung ứng 2
161 1181122 Quản lý Dự án xây dựng 2
162 1010173 Công nghệ Chế tạo máy 1 2
163 1070633 Dầu nhờn, mỡ, phụ gia 2
164 1040803 Điều hoà không khí 2
165 1050183 Đồ án Điện tử công suất 2
166 1091073 Đồ án Mố & Trụ cầu 2
167 1040843 Chuyên đề lạnh A 2
168 1031273 Cơ học kết cấu tàu thuỷ 2
169 1102153 An toàn lao động 2
170 1111193 Các phương pháp số 2
171 1050543 Cảm biến 2
172 1210213 Chuyên đề Cấu trúc kiến trúc 2
173 1020042 Cấu trúc dữ liệu 2
174 1040773 Kỹ thuật cháy 2
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175 1072642 Hóa lý 1 2
176 1100873 Kiến trúc Công nghiệp 2 (KT) 2
177 1090553 Đồ án TB Nhiệt trong CN VLXD 2
178 1111290 Đồ án Tổ chức & Q.Lý thi công 2
179 1031283 Động lực học tàu thuỷ 2
180 1180153 Đồ án Tổ chức thi công 2
181 1170033 Độc học môi trường 1
182 1073163 Động cơ & Ô nhiễm môi trường 1
183 1050603 Đồ án Tốt nghiệp 1
184 1091290 Đồ án Tốt nghiệp (Đường) 1
185 1060363 Đồ án Vi xử lý & Máy tính 1
186 1080512 Hình hoạ kiến trúc 1
187 1021603 Hệ thống thời gian thực 1
188 1231680 Đồ án thiết kế thông tin 1
189 1210183 Đồ án Quy hoạch 1
190 1231690 Đồ án thiết kế Ănten 1
191 1210143 Đồ án Thiết kế công trình bảo tàng 1
192 1100783 Kiến trúc Nhà công cộng 1
193 1180313 Kinh tế môi trường 1
194 1182043 Kinh tế ngành 1
195 1210292 Kiến trúc Công nghiệp & Quy hoạch Đô thị 1
196 1091163 Khai thác & TN Đường 1
197 1102141 Kết cấu Bê tông cốt thép 1
198 1072563 Hóa hữu cơ 1
199 1100143 Kết cấu bêtông cốt thép công trình 1
200 1060563 Kỹ thuật Chuyển mạch 1
201 1041000 Kỹ thuật lạnh 1
202 1061220 Kỹ thuật lập trình 1
203 1060742 Kỹ thuật Mạch điện tử 1 1
204 1051433 Kỹ thuật cao áp & Vật liệu điện 1
205 1051453 Kỹ thuật đo lường 1
206 1072303 Chưng cất đa cấu tử 1
207 1020113 Chương trình dịch 1
208 1111223 Chuyên đề 1 1
209 1111233 Chuyên đề 2 1
210 1210560 Chuyên đề Cảnh quan 1
211 4130403 Anh văn CN CNTT 1
212 4130360 Anh văn CN Cơ khí GT 1
213 4130372 Anh văn CN Hóa (CNVL) 1
214 4130413 Anh văn CN QLDA 1
215 4130310 Anh văn CN Xây dựng 1
216 1080482 AutoCAD 1
217 1071193 Bảo quản thực phẩm 1
218 1021723 Chuyên đề CN Hệ thống nhúng 1
219 1170393 Cấp, thoát nước 1
220 1080491 Cơ học ứng dụng 1
221 1070253 Đồ án Quá trình & Thiết bị 1
222 1040963 Đồ án Điều hoà không khí 1
223 1102151 Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép 1
224 1090683 Đồ án Công nghệ Gốm 1
225 1111013 Đồ án Công trình Thuỷ 1
226 1100333 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 1
227 1210303 Đồ án Kiến trúc công nghiệp 1
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228 1100353 Đồ án Kỹ thuật thi công 1
229 1181151 Đồ án Kỹ thuật thi công 1
230 1061420 Đồ án chuyên ngành Viễn thông 1
231 1021793 Đồ án chuyên ngành CNPM 1
232 1061430 Đồ án chuyên ngành Điện tử 1
233 1021463 Công nghệ di động 1
234 1073103 Công nghệ Lọc dầu 2 1
235 1020252 Công nghệ phần mềm 1
236 1231540 ĐA Thiết kế và ƯD DSP 1
237 1170812 Đánh giá tác động môi trường 1
238 1010323 Điều khiển Logic 1
239 1051650 Điều khiển logic 1
240 1010283 Đồ án C.Nghệ CAD/CAM/CNC 1
241 1170223 Quản lý Môi trường 1
242 1170973 Quản lý Môi trường đô thị và KCN 1
243 1072602 Quá trình chuyển khối 1
244 1031730 Ô tô hybrid 1
245 1021933 TH An toàn TT mạng 1
246 1181083 TH Lý thuyết mô phỏng 1
247 1181073 TH Quản lý Dự án 1
248 1170682 TH Quan trắc khảo sát môi trường 1
249 1021913 TH Quản trị mạng 1
250 1030793 TH Thí nghiệm động cơ 1
251 1170782 TH xử lý chất thải 1
252 1102053 Tham quan kiến trúc 1
253 1091103 Thi công Mặt đường 1
254 1110163 Thi công thuỷ lợi 1 1
255 1021673 Thị giác máy tính 1
256 1101503 Kỹ thuật Tổ chức thi công (KT) 1
257 1050613 Kỹ thuật xung số 1
258 1021313 Lập trình hướng đối tượng 1
259 1020593 Lập trình JAVA 1
260 1100813 Lịch sử Kiến trúc 1
261 1061210 Phương pháp tính 1
262 1051111 Nhập môn ngành 1
263 1102062 Nhập môn ngành 1
264 1031690 Nhiên liệu & Dầu mỡ 1
265 1102163 Nhà nhiều tầng 1
266 1031590 Nguyên lý động cơ 1
267 1061580 Mạng viễn thông 1
268 1031630 Máy & Truyền động thủy khí 1
269 1051393 Máy điện 2 1
270 1031680 Tin học ứng dụng 1
271 1060033 TN Cấu kiện điện tử 1
272 1051073 TN Điều khiển logic 1
273 1073063 TN Hóa học dầu mỏ 1
274 3060152 TN Hoá hữu cơ 1
275 1071982 TN Hoá lý 1
276 1050921 TN Kỹ thuật điện 1
277 1051143 TN Mạng điện 1
278 1040473 TN Nhiệt động & T. nhiệt 1
279 1050053 Toán chuyên ngành 1
280 1051653 Trang bị điện 1
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281 3190182 Toán chuyên ngành 1
282 3190240 Toán chuyên ngành (CK) 1
283 1170163 Thực tập Quan trắc & Khảo sát 1
284 1102113 Thực tập TN 1
285 1022723 Thực tập tốt nghiệp (ATTT) 1
286 1051523 Thực tập Tốt nghiệp (ĐCN) 1
287 1022043 Thực tập tốt nghiệp (HTTT) 1
288 1210253 Thực tập Tốt nghiệp (KT) 1
289 1090023 Thực tập Trắc địa 1
290 1090752 Thực tập Trắc địa 1
291 1111262 Thủy văn 1
292 1111163 Thủy văn Công trình 1
293 1060573 Thông tin vi ba vệ tinh 1
294 1051463 Thực tập công nhân 1
295 1031092 Thủy khí & Máy thủy khí 1
296 1170953 TH tin học ứng dụng (QLTN&MT) 1
297 1031033 Thiết bị Tàu thuỷ 1
298 1031403 Thí nghiệm Máy tàu 1
299 1061640 Thiết kế hệ thống nhúng 1
300 1170352 Thông gió 1
301 1061260 Thông tin số 1
302 1050713 Thiết kế Bảo vệ rơle 1
303 1210243 Thiết kế Đô thị 1
304 1060123 Xử lý tín hiệu số 1
305 1021583 Xử lý ảnh 1
306 1072592 Vi sinh &  Quá trình vi sinh vật 1
307 1231080 Viết luận tiếng Anh 1
308 1040433 Vật liệu kỹ thuật nhiệt 1
309 1040763 Truyền nhiệt 1
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